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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN LONG PHÚ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  TỈNH SÓC TRĂNG 

         

Số: 08/2018/QĐDS-ST                   

Ngày: 20-08-2018 
 V/v: Yêu cầu tuyên bố một người 

có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG PHÚ 

  -Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

    Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Trung Hà- Thẩm phán. 

 -Thư ký phiên họp: Bà Vương Thị Lệ Hằng – Thư ký, Tòa án nhân dân 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

 -Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 
tham gia phiên họp: Ông Nguyễn Chí Điều- Kiểm sát viên. 

  Trong ngày 20 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long 

Phú mở phiên họp sơ thẩm công khai để giải quyết việc dân sự thụ lý số 

03/2018/TLST-VDS, ngày 20/3/2018 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” theo quyết định mở phiên họp số: 

04/2018/QĐMPHST-VDS, ngày 23 tháng 07 năm 2018. 

 1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Trần Văn Tr. 

 Hộ khẩu thường trú: Ấp H, thị trấn K, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

 2. - Người c  quy n   i  ng    v   iên qu n:  

  Ông Trần Văn  , sinh năm 1924; Địa chỉ: Ấp H, thị trấn K, huyện L, tỉnh Sóc 

Trăng.  

  Bà Trần Thị Ngọc L, sinh năm 1957; Địa chỉ: Ấp B,    H, huyện L, tỉnh Sóc 

Trăng.  

  Bà Trần Thị M, sinh năm 1974; Địa chỉ: Ấp H, thị trấn K, huyện L, tỉnh Sóc 

Trăng.  

  Bà Trần Thị L, sinh năm 1960; Địa chỉ: Ấp A, thị trấn K, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng. 

  Ông Trần Văn Ng, sinh năm 1964; Địa chỉ: Số 2219 E York, Philadelphia Pa 

19125, Hoa kỳ.  

  Bà Trần Thị Th, sinh năm 1966; Địa chỉ: Số 819 E Tioga ST, Philadelphia Pa 

19134-1296, Hoa kỳ.  

  Bà Trần Thị H, sinh năm 1961; Địa chỉ: Số 1037 Highland  ve, Windsor 

Ont, N9A-IR6, Canada.  
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  Bà Trần Thị H1, sinh năm 1968; Địa chỉ: Số 1037 Highland  ve, Windsor 

Ont, N9A-IR6, Canada.  

  Ông Trần Văn H2, sinh năm 1971; Địa chỉ: Số 1037 Highland  ve, Windsor 

Ont, N9A-IR6, Canada.  

Người   i diện t eo  y quy n c    ng  rần   n Ng       rần            
 rần            rần      1 v   ng  rần   n  2: Ông Trần Văn Tr, sinh năm 1977; 

Địa chỉ: Ấp H, thị trấn K, huyện L, tỉnh Sóc Trăng.   

  Ông Trần Quốc Kh, sinh năm 1975 

Địa chỉ: Ấp Ng, thị trấn K, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. 

 3. N ững vấn    c  t ể yêu cầu  ò  án giải quyết 

Theo đơn đề ngày 07 tháng 11 năm 2016 và tại phiên họp hôm nay, ông 

Trần Văn Tr (Ông Tr) trình bày, do cha ruột của ông là ông Trần Văn   (Ông 

A) có những biểu hiện không bình thường trong ứng  ử, giao tiếp hạn chế về 

khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Do đó, ông yêu cầu Tòa án nhân dân 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng tuyên bố ông Trần Văn   có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi, để làm cơ sở áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của ông   theo quy định của pháp luật.  

 

NHẬN ĐỊNH 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp. Trên cơ sở  em  ét, đánh giá lời trình bày của người yêu 

cầu, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và ý kiến phát biểu của đại 

diện Viện Kiểm Sát tham gia phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng nhận định: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Ông Trần Văn Tr là con ruột của ông Trần Văn  , 

hiện tại ông Trần Văn   có hộ khẩu thường trú tại ấp Ch, xã H huyện L, tỉnh 

Sóc Trăng và đang sinh sống tại địa chỉ: ấp H, thị trấn K, huyện L, tỉnh Sóc 

Trăng. Việc ông A có biểu hiện khó khăn khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông A và những người 

thân thích trong gia đình của ông. Do vậy, ông Tr có đơn yêu cầu tuyên bố một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi đối với ông   và Tòa án 

nhân dân huyện Long Phú đ  thụ lý giải quyết việc dân sự là đúng theo quy định 

tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 376 

của Bộ Luật tố tụng dân sự.  

 [2] Về nội dung sự việc:  

  -Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ. Tòa án  ác định được 

người bị yêu cầu tuyên bố khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, họ tên là 

Trần Văn  , sinh năm 1924, có hộ khẩu thường trú tại ấp Ch, xã H huyện L, tỉnh 

Sóc Trăng và đang sinh sống tại địa chỉ: ấp H, thị trấn K, huyện L, tỉnh Sóc 

Trăng. 

  -Tại văn bản Kết luận giám định pháp y tâm thần số 117/2018/KLGĐTC 

ngày 05/6/2018 của Trung Tâm Pháp Y Tâm Thần Khu Vực Tây Nam Bộ đối 

với ông Trần Văn  , sinh năm 1924 có hộ khẩu thường trú và địa chỉ như đ  nêu 

trên. Kết luận: -Về y học: Hiện tại đương sự (Ông  n) có bệnh lý tâm thần: Sa 
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sút tâm thần trong bệnh  lzheimer (F00 – ICD10); - Về năng lực: Hiện tại 

đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm 

thần. Đương sự có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. 

  Từ kết luận giám định pháp y về tâm thần nêu trên có đủ cơ sở để Tòa án 

 ác định: ông Trần Văn  , sinh năm 1924, có hộ khẩu thường trú tại ấp Ch, xã 

H huyện L, tỉnh Sóc Trăng và đang sinh sống tại địa chỉ:  ấp H, thị trấn K, huyện 

L, tỉnh Sóc Trăng có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Do vậy, việc 

ông Tr yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Trần văn   là cha ruột của ông có khó khăn 

trong nhận thức và làm chủ hành vi là có căn cứ để Tòa án chấp nhận. 

  Theo quy định tại đoạn 3 Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự: “…..Trong 

quyết   n  tuyên  ố một người c  k   k  n trong n ận t ức    m c     n  vi  

 ò  án p ải c ỉ   n  người giám  ộ  xác   n  quy n  ng    v  c   người giám 
 ộ”. Tại biên bản phiên họp ghi nhận về việc thỏa thuận cử người giám hộ cho 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi ngày 27/6/2018  Ông tr và 

các anh chị em của ông không cử được ai làm người giám hộ cho ông Trần Văn 

A và giữa họ có tranh chấp với nhau về quyền được giám hộ cho ông  . Ngày 

16/7/2018 Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Đại Ng i huyện Long Phú có công văn số 

17/TB-UBND  cử ông Trần Quốc Kh, sinh ngày 14/02/1975. Địa chỉ: Ấp Ng, thị 

trấn K, huyện L, tỉnh Sóc Trăng là người giám hộ cho ông Trần Văn   theo yêu 

cầu tại công văn số 143/CV-T  ngày 09/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Long Phú. Việc cử ông Trần Quốc Kh làm người giám hộ cho ông   đ  được 

Tòa án thông báo bằng văn bản cho các đương sự được biết, các đương sự 

không có ý kiến phản đối. Do đó, Tòa án chấp nhận ông Trần Quốc Kh, sinh 

ngày 14/02/1975. Địa chỉ: Ấp Ng, thị trấn K, huyện L, tỉnh Sóc Trăng là người 

giám hộ cho ông Trần Văn  . Ông Trần Quốc Kh có quyền và nghĩa vụ của 

người giám hộ theo quy định tại các Điều 57, 58, 59, 60 của Bộ luật dân sự 

 Đề nghị của Kiểm sát viên về việc chấp nhận yêu cầu của ông Tr là có cơ 

sở và phù hợp với quy định của pháp luật. 

 - Về chi phí giám định tâm thần đối với ông Trần Văn  : Chi phí giám 

định tâm thần tổng cộng là 4.833.000 đồng ông Trần Văn Tr tự nguyện chịu, số 

tiền này được khấu trừ vào khoản tiền tạm ứng chi phí giám định mà ông Tr đã 

nộp là 6.333.000 đồng. Ông Tr được nhận lại số tiền 1.500.000 đồng. 

 -Về lệ phí việc dân sự: Ông Trần Văn Tr  phải chịu lệ phí việc dân sự là 

200.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án  

của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 27/2/2009. 

 -Về quyền kháng cáo: căn cứ vào các Điều 371 và 372 của Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015, các đương sự có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 

(Mười) ngày, kể từ ngày tòa án ra quyết định.  

  ừ n ững c n cứ  ã nêu trên; 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 

Điều 39, Điều 371, 372, 376, 377, 378 của Bộ Luật tố tụng dân sự; Điều Điều 
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57, 58, 59, 60, 64 của Bộ Luật dân sự; khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh án phí, lệ phí 

Tòa án  của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 27/2/2009. 

 1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Trần Văn Tr về việc tuyên bố một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

  Tuyên bố: Ông ông Trần Văn  , sinh năm 1924. Hộ khẩu thường trú tại 

ấp Ch, xã H huyện L, tỉnh Sóc Trăng. Hiện đang sinh sống tại địa chỉ:  ấp H, thị 

trấn K, huyện L, tỉnh Sóc Trăng có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành 

vi.  

Ông Trần Quốc Kh, sinh ngày 14/02/1975. Địa chỉ: Ấp Ng, thị trấn K, 

huyện L, tỉnh Sóc Trăng là người giám hộ cho ông Trần Văn  . Ông Trần Quốc 

Kh có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại các Điều 57, 58, 

59, 60 của Bộ luật dân sự. 

 2. Về lệ phí việc dân sự: Ông Trần Văn Tr phải chịu lệ phí việc dân sự là 

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), được khấu trừ vào biên lai tạm ứng lệ phí 

số 0003498 ngày 16/11/2016 của Cục Thị Hành Án Dân Sự tỉnh Sóc Trăng. 

 3. Về chi phí giám định: Ông Trần Văn Tr tự nguyện chịu chi phí giám 

định tâm thần tổng cộng là 4.833.000 đồng (Bốn triệu tám trăm ba mươi ba 

nghìn đồng), số tiền này được khấu trừ vào khoản tiền tạm ứng chi phí giám 

định mà ông Tr đ  nộp là 6.333.000 đồng (Sáu triệu ba trăm ba mươi ba nghìn 

đồng). Ông Tr đ  được nhận lại số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm 

nghìn đồng). 

4. Đương sự được quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền 

kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng giải quyết lại theo thủ tục phúc 

thẩm. Riêng các đương sự vắng mặt thì thời hạn kháng cáo nêu trên được tính từ 

ngày quyết định được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ. 
 

Nơi nhận:                                                                                THẨM PHÁN 
-  AND tỉn  S c  r ng;                                                  

-  KSND  uyện Long Phú; 

- C i c c   A  uyện Long Phú;                              

-UBND t   trấn Đ i Ngãi   uyện Long P ú; 

- Các  ương sự;                       
- Lưu  ồ sơ v  án; 

                                                                                  Nguyễn Trung Hà                                                  
               


